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THÔNG T¯ 

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

 

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 03 năm 2017 cāa Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc cāa nhà 
giáo giáo dÿc nghề nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, được 
sửa đổi, bổ sung bởi: 

1. Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 cāa 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều 
Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình 
độ sơ cấp, Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về 
đào tạo thường xuyên, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy 
định chế độ làm việc cāa nhà giáo giáo dÿc nghề nghiệp, Thông tư số 
08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp 
vÿ đối với nhà giáo giáo dÿc nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH 
ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, 
quản lý, cấp phát, thu hồi, hāy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông 
tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao 
đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học, có hiệu lực kể 
từ ngày 08 tháng 02 năm 2019; 

2. Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2022 cāa 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều 
cāa các Thông tư quy định về tuyển dÿng, sử dÿng, bồi dưỡng và chế độ làm 
việc cāa nhà giáo giáo dÿc nghề nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 

tháng 3 năm 2023. 

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2012-142187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-Giao-duc-nghe-nghiep-2014-259733.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-14-2017-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-lao-dong-thuong-binh-xa-hoi-340184.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-48-2015-nd-cp-huong-dan-luat-giao-duc-nghe-nghiep-275390.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-Giao-duc-nghe-nghiep-2014-259733.aspx
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Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy 
định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.1 

 
Ch°¢ng I 

QUY ĐàNH CHUNG 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chßnh và đối t°ÿng áp dāng2 

1. Thông tư này quy định chế độ làm việc cāa nhà giáo giáo dÿc nghề 
nghiệp giảng dạy trong các cơ sở giáo dÿc nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo 
dÿc nghề nghiệp, trung tâm giáo dÿc nghề nghiệp - giáo dÿc thường xuyên. 

2. Thông tư này áp dÿng đối với nhà giáo giáo dÿc nghề nghiệp, viên chức 
quản lý, viên chức tham gia giảng dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và 
các chương trình đào tạo nghề nghiệp quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 
40 Luật Giáo dÿc nghề nghiệp (sau đây gọi là các chương trình đào tạo nghề 

                                                 
1 Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH có căn cứ ban hành như sau: 

<Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp; 
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
Thực hiện Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư 
số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư số 
07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, 
Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối 
với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 quy định về 
mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, 
cao đẳng và Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2017 quy định về đào tạo trình độ cao 
đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học.= 

Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH có căn cứ ban hành như sau: 
<Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp; 
Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Giáo dục; 
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định việc tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý viên chức; 
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.= 
2 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 2 cāa Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH, có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. 
 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-Giao-duc-nghe-nghiep-2014-259733.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-giao-duc-2019-367665.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-62-2022-ND-CP-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Lao-dong-529147.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-15-2019-ND-CP-huong-dan-Luat-giao-duc-nghe-nghiep-323393.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-dinh-84-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Giao-duc-447674.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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nghiệp khác) trong các cơ sở giáo dÿc nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dÿc 
nghề nghiệp, trung tâm giáo dÿc nghề nghiệp - giáo dÿc thường xuyên; cơ quan, 
tổ chức và cá nhân khác có liên quan. 

3. Thông tư này không áp dÿng đối với nhà giáo giảng dạy nhóm ngành 
đào tạo giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước cāa Bộ Giáo dÿc và Đào 
tạo; nhà giáo đang giảng dạy ở các trường cao đẳng, trường trung cấp được quy 
định tại Thông tư số 96/2017/TT-BQP ngày 27 tháng 4 năm 2017 cāa Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa 
học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 

ĐiÁu 2. Giß chu¿n, thßi gian giÁng d¿y, đánh mąc giß giÁng3 

1. Giờ chuẩn là đơn vị thời gian quy đổi từ số giờ lao động cần thiết trước, 
trong và sau giờ giảng để hoàn thành nhiệm vÿ giảng dạy trực tiếp hoặc trực 
tuyến. Một giờ chuẩn giảng dạy trực tuyến được tính bằng một giờ chuẩn giảng 
dạy trực tiếp. 

Một giờ chuẩn được tính đối với giảng dạy lý thuyết không quá 35 học 
viên, học sinh, sinh viên; đối với giảng dạy thực hành, tích hợp không quá 18 
học viên, học sinh, sinh viên; đối với giảng dạy các ngành, nghề học nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm theo danh mÿc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội ban hành không quá 10 học viên, học sinh, sinh viên. Hiệu trưởng, Giám 
đốc cơ sở giáo dÿc nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dÿc nghề nghiệp, trung 
tâm giáo dÿc nghề nghiệp - giáo dÿc thường xuyên căn cứ số học viên, học sinh, 
sinh viên cÿ thể cāa lớp học để quy đổi giờ chuẩn đảm bảo phù hợp với điều 
kiện thực tế và đặc điểm cāa từng ngành, nghề. 

2. Thời gian giảng dạy trong kế hoạch đào tạo được tính bằng giờ chuẩn, trong đó: 
a) Một giờ dạy lý thuyết là 45 phút được tính bằng 01 giờ chuẩn; 
b) Một giờ dạy tích hợp (kết hợp cả lý thuyết và thực hành) là 60 phút 

được tính bằng 01 giờ chuẩn; 
c) Một giờ dạy thực hành là 60 phút được tính bằng 01 giờ chuẩn. 
3. Định mức giờ giảng được xác định là số giờ chuẩn cho mỗi nhà giáo 

phải giảng dạy, được quy định theo năm học. 

Ch°¢ng II 

NHIÞM VĀ VÀ CH¾ ĐÞ LÀM VIÞC CĂA NHÀ GIÁO  

D¾Y TRÌNH ĐÞ CAO ĐÀNG, TRUNG CÂP 

ĐiÁu 3. Nhißm vā 

1. Công tác giảng dạy, bao gồm: 
                                                 
3 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 2 cāa Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-96-2017-TT-BQP-dinh-muc-gio-chuan-giang-day-nghien-cuu-voi-nha-giao-trong-Quan-doi-348337.aspx
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a) Chuẩn bị giảng dạy: Soạn giáo án, lập đề cương bài giảng, chuẩn bị tài 
liệu, trang thiết bị phÿc vÿ cho việc giảng dạy mô-đun, môn học được phân công 
giảng dạy; 

b) Giảng dạy mô-đun, môn học được phân công theo kế hoạch và quy 
định cāa chương trình; 

c) Đánh giá kết quả học tập cāa học viên, học sinh, sinh viên gồm: Soạn 
đề kiểm tra, coi kiểm tra, đánh giá kiểm tra định kỳ. 

2. Coi thi, kiểm tra, đánh giá kết thúc mô-đun, môn học; chấm thi tuyển 
sinh; chấm thi tốt nghiệp; hướng dẫn, đánh giá chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp; 
đánh giá kết quả nghiên cứu cāa học viên, học sinh, sinh viên. 

3. Hoàn thiện các biểu mẫu, sổ sách quản lý lớp học được bố trí, phân 
công giảng dạy theo quy định. 

4. Hướng dẫn sinh viên làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (nếu có); 
hướng dẫn thực tập, thực tập kết hợp với lao động sản xuất; luyện thi cho học 
viên, học sinh, sinh viên giỏi tham gia kỳ thi các cấp. 

5. Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; góp ý kiến xây dựng chương 
trình, nội dung mô-đun, môn học được phân công giảng dạy. 

6. Tham gia thiết kế, xây dựng phòng học chuyên môn; thiết kế, cải tiến, 
tự làm đồ dùng, trang thiết bị giáo dÿc nghề nghiệp. 

7. Tổ chức các hoạt động giáo dÿc và rèn luyện học viên, học sinh, sinh viên. 

8. Học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao; thực tập tại doanh 
nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn; dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy. 

9. Tham gia bồi dưỡng cho nhà giáo theo yêu cầu phát triển chuyên môn, 

nghiệp vÿ cāa trường, khoa, bộ môn. 

10. Nghiên cứu khoa học; hướng dẫn học viên, học sinh, sinh viên tham 
gia nghiên cứu khoa học; ứng dÿng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hoặc sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật vào giảng dạy và thực tiễn sản xuất. 

11. Tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vÿ, tham gia công tác quản lý đào tạo. 

12.4 Thực hiện các nhiệm vÿ khác theo yêu cầu cāa Hiệu trưởng, giám 
đốc cơ sở hoạt động giáo dÿc nghề nghiệp. 

ĐiÁu 4. Thßi gian làm vißc, thßi gian nghß h¿ng n�m 

1. Thời gian làm việc cāa nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trung cấp là 44 
tuần/năm theo chế độ tuần làm việc 40 giờ, trong đó: 
                                                 
4 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 2 cāa Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH, 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. 
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a) Thực hiện công tác giảng dạy và giáo dÿc học viên, học sinh, sinh viên: 
32 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng; 36 tuần đối với nhà giáo dạy 
trình độ trung cấp; 

b)5 Học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao, nghiên cứu khoa 
học: 08 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng; 04 tuần đối với nhà giáo 
dạy trình độ trung cấp. Hiệu trưởng, Giám đốc cơ sở giáo dÿc nghề nghiệp, cơ 
sở hoạt động giáo dÿc nghề nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế, đặc điểm cāa 
từng ngành, nghề đào tạo để quy định về nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo 
và quyết định số giờ nghiên cứu khoa học tối thiểu mà nhà giáo phải thực hiện 
trong năm học; 

c) Thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn: 04 tuần đối với 
nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trung cấp; 

d)6 Trường hợp nhà giáo sử dÿng không hết thời gian để học tập, bồi 
dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao, nghiên cứu khoa học theo quy định thì 
Hiệu trưởng, giám đốc quy đổi thời gian còn lại chuyển sang làm công tác giảng 
dạy hoặc thực hiện các nhiệm vÿ khác do Hiệu trưởng, giám đốc giao. Số giờ 
quy đổi được tính thêm vào định mức giờ giảng trong năm học cāa nhà giáo. 
Tính số giờ quy đổi theo tỷ lệ tương ứng giữa thời gian không sử dÿng để học 
tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao, nghiên cứu khoa học với thời 
gian thực hiện công tác giảng dạy và giáo dÿc học viên, học sinh, sinh viên được 
quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp nhà giáo tham gia các khóa học tập, 
bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao vượt quá quy định tại điểm b khoản 
này thì được giảm giờ theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 10 Thông tư này. 

2.7 Thời gian nghỉ hè hằng năm cāa nhà giáo là 06 tuần; cāa viên chức 
quản lý, viên chức đang giữ chức danh giảng viên, giáo viên giáo dÿc nghề 
nghiệp có tham gia giảng dạy được quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này là 
04 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm. Trong thời gian nghỉ hè nhà giáo được 
hưởng nguyên lương và phÿ cấp (nếu có). Ngoài thời gian nghỉ hè nhà giáo 
được nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định cāa Bộ luật Lao động. 
Việc nghỉ hè cāa nhà giáo trong các cơ sở giáo dÿc nghề nghiệp thuộc Bộ Công 
an, Bộ Quốc phòng thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 
84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 cāa Chính phā quy định chi tiết một 
số điều cāa Luật Giáo dÿc. 

                                                 
5 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 2 cāa Thông tư số 28/2022/TT-

BLĐTBXH, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. 
6 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 3 cāa Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH, có 
hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2019 
7 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 cāa Thông tư số 28/2022/TT-

BLĐTBXH, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-giao-duc-2019-367665.aspx
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Căn cứ kế hoạch năm học và điều kiện thực tế, Hiệu trưởng, Giám đốc cơ 
sở giáo dÿc nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dÿc nghề nghiệp bố trí cho nhà 
giáo nghỉ hè vào thời gian thích hợp. 

ĐiÁu 5. Đánh mąc giß giÁng 

1.8 Định mức giờ giảng cāa nhà giáo trong một năm học: Từ 350 đến 450 
giờ chuẩn đối với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng; từ 400 đến 510 giờ chuẩn đối 
với nhà giáo dạy trình độ trung cấp. 

Hiệu trưởng, Giám đốc cơ sở giáo dÿc nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo 
dÿc nghề nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế, đặc điểm cāa từng ngành, nghề 
đào tạo để quyết định định mức giờ giảng và số giờ tối thiểu mà nhà giáo phải 
giảng dạy cho phù hợp trong năm học. 

2. Định mức giờ giảng cāa nhà giáo dạy các môn học chung trong một 
năm học là 450 giờ chuẩn đối với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng; 510 giờ chuẩn 
đối với nhà giáo dạy trình độ trung cấp. 

3.9 Định mức giờ giảng cāa nhà giáo dạy các môn văn hóa phổ thông 
trong cơ sở hoạt động giáo dÿc nghề nghiệp thực hiện theo quy định cāa Bộ 
Giáo dÿc và Đào tạo ban hành chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. 

4.10 Định mức giờ giảng cāa nhà giáo tham gia giảng dạy nhiều cấp trình 
độ trong một năm học được tính quy đổi và áp dÿng theo định mức giờ giảng ở 
cấp trình độ cao nhất. Hiệu trưởng, Giám đốc cơ sở giáo dÿc nghề nghiệp, cơ sở 
hoạt động giáo dÿc nghề nghiệp quy định hệ số quy đổi giờ chuẩn đối với các 
cấp trình độ thấp hơn để tính định mức giờ chuẩn trong một năm học cho nhà 
giáo phù hợp với tình hình thực tế và đặc điểm cāa từng ngành, nghề đào tạo. 

5.11 Định mức giờ giảng đối với viên chức quản lý; viên chức đang giữ 
chức danh giảng viên, giáo viên giáo dÿc nghề nghiệp được quy định như sau: 

a) Chā tịch hội đồng trường, hiệu trưởng: 8% định mức giờ giảng/năm; 

b) Phó hiệu trưởng: 10% định mức giờ giảng/năm; 

c) Trưởng phòng và tương đương: 14% định mức giờ giảng/năm; 

d) Phó trưởng phòng và tương đương: 18% định mức giờ giảng/năm; 

đ) Đối với viên chức khác: 20% định mức giờ giảng/năm. 
                                                 
8 Khoản này được sửa, bổ sung đổi theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 2 cāa Thông tư số 28/2022/TT-

BLĐTBXH, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. 
9 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 3 cāa Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH, 
có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2019 
10 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 2 cāa Thông tư số 28/2022/TT-

BLĐTBXH, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. 
11 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 2 cāa Thông tư số 28/2022/TT-

BLĐTBXH, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. 
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6. Định mức giờ giảng đối với nhà giáo thuộc khoa Sư phạm trong cơ sở 
hoạt động giáo dÿc nghề nghiệp được tính như định mức giờ giảng cāa nhà giáo 
dạy trình độ cao đẳng. 

7. Viên chức các phòng chuyên môn, nghiệp vÿ khác đā tiêu chuẩn để 
tham gia giảng dạy thì căn cứ vào khối lượng công việc, nhiệm vÿ được giao, 
Hiệu trưởng, giám đốc cơ sở hoạt động giáo dÿc nghề nghiệp có thể ký hợp 
đồng giảng dạy nếu có nhu cầu. 

 

Ch°¢ng III 
NHIÞM VĀ VÀ CH¾ ĐÞ LÀM VIÞC CĂA NHÀ GIÁO  

D¾Y TRÌNH ĐÞ S¡ CÂP 

ĐiÁu 6. Nhißm vā 

1. Công tác giảng dạy, bao gồm: 

a) Chuẩn bị giảng dạy: Soạn giáo án, lập đề cương bài giảng, chuẩn bị tài 
liệu, trang thiết bị phÿc vÿ cho việc giảng dạy mô-đun được phân công giảng dạy; 

b) Giảng dạy mô-đun được phân công theo kế hoạch và quy định cāa 
chương trình; 

c) Đánh giá kết quả học tập cāa học viên, học sinh gồm: Soạn đề kiểm tra, 
coi kiểm tra, đánh giá kiểm tra định kỳ. 

2. Coi thi, kiểm tra, đánh giá kết thúc mô-đun. 

3. Hoàn thiện các biểu mẫu, sổ sách quản lý lớp học được bố trí, phân 
công giảng dạy theo quy định. 

4. Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; góp ý kiến xây dựng chương 
trình, nội dung mô-đun được phân công giảng dạy. 

5. Tham gia thiết kế, xây dựng phòng học chuyên môn; thiết kế, cải tiến, 
tự làm đồ dùng, trang thiết bị giáo dÿc nghề nghiệp. 

6. Tổ chức các hoạt động giáo dÿc và rèn luyện học viên, học sinh. 

7. Học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao; dự giờ, trao đổi 
kinh nghiệm giảng dạy; thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn, 
tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vÿ. 

8. Tham gia bồi dưỡng cho nhà giáo theo yêu cầu phát triển chuyên môn, 
nghiệp vÿ. 

9. Tham gia công tác quản lý đào tạo, quản lý học viên, học sinh. 
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10.12 Thực hiện các nhiệm vÿ khác theo yêu cầu cāa Hiệu trưởng, Giám 
đốc cơ sở giáo dÿc nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dÿc nghề nghiệp, trung 
tâm giáo dÿc nghề nghiệp - giáo dÿc thường xuyên 

ĐiÁu 7. Thßi gian làm vißc, thßi gian nghß h¿ng n�m 

1. Thời gian làm việc cāa nhà giáo dạy trình độ sơ cấp là 46 tuần/năm 
theo chế độ tuần làm việc 40 giờ, trong đó: 

a) Thực hiện công tác giảng dạy và giáo dÿc học viên, học sinh: 42 tuần; 

b) Học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao; dự giờ, trao đổi 
kinh nghiệm giảng dạy; tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vÿ: 02 
tuần; 

c) Thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn: 02 tuần; 

d)13 Trường hợp nhà giáo sử dÿng không hết thời gian để học tập, bồi 
dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao; dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; 
tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vÿ theo quy định thì Hiệu trưởng, 
Giám đốc cơ sở giáo dÿc nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dÿc nghề nghiệp, 
trung tâm giáo dÿc nghề nghiệp - giáo dÿc thường xuyên quy đổi thời gian còn 
lại chuyển sang làm công tác giảng dạy hoặc thực hiện các nhiệm vÿ khác do 
Hiệu trưởng, Giám đốc giao. Số giờ quy đổi được tính thêm vào định mức giờ 
giảng trong năm học cāa nhà giáo. Tính số giờ quy đổi theo tỷ lệ tương ứng giữa 
thời gian không sử dÿng để học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao, 
dự giờ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tham gia các hoạt động chuyên môn, 
nghiệp vÿ với thời gian thực hiện công tác giảng dạy và giáo dÿc học viên, học 
sinh được quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp nhà giáo tham gia các 

khóa học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao vượt quá 02 tuần được 
giảm giờ giảng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 10 Thông tư này. 

2.14 Thời gian nghỉ hè hằng năm cāa nhà giáo là 04 tuần; cāa viên chức 
quản lý, viên chức đang giữ chức danh giảng viên, giáo viên giáo dÿc nghề 
nghiệp có tham gia giảng dạy được quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này là 

03 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm. Trong thời gian nghỉ hè nhà giáo được 
hưởng nguyên lương và phÿ cấp (nếu có). Ngoài thời gian nghỉ hè nhà giáo 
được nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định cāa Bộ luật Lao động. 
Việc nghỉ hè cāa nhà giáo trong các cơ sở giáo dÿc nghề nghiệp thuộc Bộ Công 
an, Bộ Quốc phòng thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 
                                                 
12 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 2 cāa Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. 
13 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 2 cāa Thông tư số 28/2022/TT-

BLĐTBXH, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. 
14 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 2 cāa Thông tư số 28/2022/TT-

BLĐTBXH, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. 
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84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 cāa Chính phā quy định chi tiết một 
số điều cāa Luật Giáo dÿc. 

Căn cứ kế hoạch năm học và điều kiện thực tế, Hiệu trưởng, Giám đốc cơ 
sở giáo dÿc nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dÿc nghề nghiệp, trung tâm giáo 
dÿc nghề nghiệp - giáo dÿc thường xuyên bố trí cho nhà giáo nghỉ hè vào thời 
gian thích hợp. 

ĐiÁu 8. Đánh mąc giß giÁng15 

1. Định mức giờ giảng trong một năm học cāa nhà giáo dạy trình độ sơ 
cấp, nhà giáo dạy các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác quy định tại điểm 
a, điểm b, điểm c và điểm d khoản 1 Điều 40 Luật Giáo dÿc nghề nghiệp: Từ 
450 đến 580 giờ chuẩn. 

Hiệu trưởng, Giám đốc cơ sở giáo dÿc nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo 
dÿc nghề nghiệp, trung tâm giáo dÿc nghề nghiệp - giáo dÿc thường xuyên căn 
cứ vào tình hình thực tế, đặc điểm cāa từng ngành, nghề đào tạo để quyết định 
định mức giờ giảng và số giờ tối thiểu mà nhà giáo phải giảng dạy cho phù hợp 
trong năm học. 

2. Định mức giờ giảng đối với viên chức quản lý; viên chức đang giữ 
chức danh giảng viên, giáo viên giáo dÿc nghề nghiệp được quy định như sau: 

a) Giám đốc: 8% định mức giờ giảng/năm; 

b) Phó Giám đốc: 10% định mức giờ giảng/năm; 

c) Trưởng phòng hoặc tương đương: 14% định mức giờ giảng/năm; 

d) Phó trưởng phòng hoặc tương đương: 18% định mức giờ giảng/năm; 

đ) Đối với viên chức khác: 20% định mức giờ giảng/năm. 

 

Ch°¢ng IV 

CH¾ ĐÞ D¾Y THÊM GIÞ, GIÀM GIÞ GIÀNG VÀ QUY ĐÞI CÁC 
HO¾T ĐÞNG CHUYÊN MÔN KHÁC RA GIÞ CHU¾N 

ĐiÁu 9. Ch¿ đß d¿y thêm giß 

1.16 Trong năm học, nhà giáo, viên chức quản lý; viên chức đang giữ chức 
danh giảng viên, giáo viên giáo dÿc nghề nghiệp tham gia giảng dạy có số giờ 

                                                 
15 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 2 cāa Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 
16 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 2 cāa Thông tư số 28/2022/TT-

BLĐTBXH, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-giao-duc-2019-367665.aspx
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giảng dạy vượt định mức giờ giảng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và 

khoản 5 Điều 5 và Điều 8 cāa Thông tư này thì được tính dạy thêm giờ. 

2. Đối với nhà giáo: Số giờ dạy thêm không vượt quá số giờ theo quy định 
cāa pháp luật lao động hiện hành. 

3.17 Đối với viên chức quản lý; viên chức đang giữ chức danh giảng viên, 
giáo viên giáo dÿc nghề nghiệp có tham gia giảng dạy: Số giờ dạy thêm không 
vượt quá 50% định mức giờ giảng quy định tại khoản 5 Điều 5 và khoản 2 Điều 
8 Thông tư này. 

4. Cách tính trả lương dạy thêm giờ theo quy định hiện hành. 

ĐiÁu 10. Ch¿ đß giÁm đánh mąc giß giÁng 

1.18 Nhà giáo được bổ nhiệm các chức vÿ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công 
tác quản lý: 

a) Nhà giáo làm công tác chā nhiệm lớp hoặc cố vấn học tập: Được giảm 
15% định mức giờ giảng/1 lớp; 

b) Nhà giáo phÿ trách phòng học chuyên môn/xưởng thực hành: Có nhân 
viên chuyên trách được giảm 10% định mức giờ giảng/1 phòng, xưởng; không 
có nhân viên chuyên trách được giảm 15% định mức giờ giảng/1 phòng, xưởng; 

c) Nhà giáo là trưởng khoa, trưởng trạm, trại và tương đương; phó trưởng 
khoa, phó trưởng trạm, trại và tương đương; trưởng bộ môn và tương đương; 
kiêm phÿ trách thư viện: Được giảm từ 15% đến 30% định mức giờ giảng; 

Nhà giáo kiêm nhiều nhiệm vÿ quy định tại các điểm a, b, c khoản này 
được tính tổng định mức giảm giờ giảng nhưng không vượt quá 50% định mức 
giờ giảng. Hiệu trưởng, Giám đốc cơ sở giáo dÿc nghề nghiệp, cơ sở hoạt động 
giáo dÿc nghề nghiệp, trung tâm giáo dÿc nghề nghiệp - giáo dÿc thường xuyên 
căn cứ vào điều kiện thực tế, số lượng nhà giáo, số lượng học viên, học sinh, 

sinh viên để quyết định tỷ lệ giờ giảm cho từng trường hợp cÿ thể. 

2. Nhà giáo kiêm công tác Đảng, đoàn thể: 

a) Nhà giáo kiêm Bí thư Đảng āy cấp cơ sở hoạt động giáo dÿc nghề 
nghiệp hoặc Bí thư Chi bộ cơ sở hoạt động giáo dÿc nghề nghiệp, Chā tịch Hội 
đồng trường, Hội đồng quản trị được giảm từ 20% đến 30% định mức giờ giảng; 
nhà giáo kiêm cấp phó các chức danh nêu trên hoặc thư ký Hội đồng trường, Hội 
đồng quản trị được giảm từ 15% đến 20% định mức giờ giảng. Tùy theo quy mô 
cāa cơ sở hoạt động giáo dÿc nghề nghiệp, số lượng các thành viên trong từng tổ 
                                                 
17 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 2 cāa Thông tư số 28/2022/TT-

BLĐTBXH, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 
18 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 10 Điều 2 cāa Thông tư số 28/2022/TT-

BLĐTBXH, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 
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chức, sau khi thỏa thuận với các tổ chức Đảng, đoàn thể, Hiệu trưởng, giám đốc 
quyết định tỷ lệ giờ giảm cho các chức danh trong phạm vi quy định; 

b) Nhà giáo làm công tác công đoàn không chuyên trách trong cơ sở hoạt 
động giáo dÿc nghề nghiệp được hưởng chế độ giảm định mức giờ dạy theo quy 
định tại Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/03/2016 cāa Bộ trưởng Bộ 
Giáo dÿc và Đào tạo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, 
giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dÿc 
công lập thuộc hệ thống giáo dÿc quốc dân; 

c) Nhà giáo là cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh 
viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp trường được hưởng chế 
độ giảm định mức giờ giảng theo quy định tại Quyết định số 13/2013/QĐ-

TTg ngày 06/02/2013 cāa Thā tướng Chính phā về chế độ, chính sách đối với 
cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội 
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dÿc và cơ sở dạy nghề; 

d) Nhà giáo kiêm nhiều chức vÿ được giảm định mức giờ giảng ở mức cao nhất. 
3.19 Không giảm trừ giờ giảng được quy định tại điểm a, b, c khoản 1 và 

khoản 2 Điều này đối với viên chức quản lý; viên chức đang giữ chức danh 
giảng viên, giáo viên giáo dÿc nghề nghiệp quy định tại khoản 5 Điều 5 
và khoản 2 Điều 8 Thông tư này 

4. Chế độ giảm giờ giảng đối với các nhà giáo khác: 
a) Nhà giáo tham gia học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao 

vượt quá thời gian quy định được giảm 14 giờ/1 tuần học tập, bồi dưỡng; 
b) Nhà giáo trong thời gian tập sự được giảm 30% định mức giờ giảng; 
c) Nhà giáo là nữ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được giảm 15% định 

mức giờ giảng; 
d) Nhà giáo trong thời gian thai sản, chữa bệnh dài ngày được giảm định 

mức giờ giảng theo tỷ lệ tương ứng giữa thời gian nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm 
xã hội với thời gian phải thực hiện công tác giảng dạy được quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 4 và điểm a khoản 1 Điều 7 cho từng cấp trình độ. 

ĐiÁu 11. Quy đßi các ho¿t đßng chuyên môn khác ra giß chu¿n20 

1. Giảng dạy: 
a) Một giờ giảng bằng tiếng nước ngoài đối với các môn học, mô-đun 

không phải là môn ngoại ngữ được tính bằng 1,5 đến 2,0 giờ chuẩn; 

                                                 
19 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 2 cāa Thông tư số 28/2022/TT-

BLĐTBXH, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 
20 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 2 cāa Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-08-2016-tt-bgddt-giam-dinh-muc-gio-day-giao-giang-vien-kiem-nhiem-cong-tac-cong-doan-294135.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-13-2013-qd-ttg-che-do-chinh-sach-doi-voi-can-bo-doan-thanh-nien-170671.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-13-2013-qd-ttg-che-do-chinh-sach-doi-voi-can-bo-doan-thanh-nien-170671.aspx
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b) Một giờ giảng dạy lý thuyết đối với lớp học có số lượng học viên, học 
sinh, sinh viên vượt quá quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư này được nhân hệ 
số quy đổi nhưng không quá 1,5 giờ chuẩn; 

c) Một giờ giảng dạy, hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vÿ cho nhà giáo khác được tính bằng 1,5 giờ chuẩn; 

d) Thời gian thiết kế, cải tiến, tự làm các trang thiết bị giáo dÿc nghề 
nghiệp (cấp tổ môn trở lên phê duyệt) được tính quy đổi ra giờ chuẩn; 

đ) Đối với nhà giáo giáo dÿc quốc phòng, giáo dÿc thể chất, thời gian làm 
công tác phong trào thể dÿc thể thao, huấn luyện quân sự cho cán bộ, nhà giáo, nhân 
viên cāa cơ sở hoạt động giáo dÿc nghề nghiệp được tính là thời gian giảng dạy. 

Hiệu trưởng, Giám đốc cơ sở giáo dÿc nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo 
dÿc nghề nghiệp, trung tâm giáo dÿc nghề nghiệp - giáo dÿc thường xuyên quy 
định việc quy đổi ra giờ chuẩn để tính khối lượng giảng dạy cho nhà giáo đối 
với các điểm a, b, d, đ khoản này. 

2. Hiệu trưởng, Giám đốc cơ sở giáo dÿc nghề nghiệp, cơ sở hoạt động 
giáo dÿc nghề nghiệp, trung tâm giáo dÿc nghề nghiệp - giáo dÿc thường xuyên 
căn cứ vào điều kiện thực tế quy định việc quy đổi các hoạt động: soạn đề thi, 
coi thi, chấm thi kết thúc mô-đun, môn học; soạn đề thi, coi thi, chấm thi tốt 
nghiệp; hướng dẫn chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (nếu có); chấm chuyên đề, 
khóa luận tốt nghiệp (nếu có); hướng dẫn thực tập, thực tập kết hợp với lao động 
sản xuất; bồi dưỡng cho nhà giáo tham gia Hội giảng các cấp; bồi dưỡng cho 
học viên, học sinh, sinh viên tham gia kỳ thi tay nghề các cấp và các nội dung 
chuyên môn, nghiệp vÿ khác ra giờ chuẩn để tính khối lượng giảng dạy hằng 
năm cho nhà giáo. 

Ch°¢ng V 
TÞ CHĄC THþC HIÞN 

ĐiÁu 12. Trách nhißm căa Tßng cāc Giáo dāc nghÁ nghißp 

Hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư này. 
ĐiÁu 13. Trách nhißm căa các Bß, c¢ quan ngang Bß, c¢ quan thußc 

Chính phă, Ăy ban nhân dân các tßnh, thành phố trÿc thußc Trung °¢ng21 

Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định tại Thông tư này đối 
với các cơ sở giáo dÿc nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dÿc nghề nghiệp, trung tâm 
giáo dÿc nghề nghiệp - giáo dÿc thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý 

ĐiÁu 14. Trách nhißm căa Sá Lao đßng - Th°¢ng binh và Xã hßi 
1. Trình Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các quy định tại Thông tư này. 
                                                 
21 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 2 cāa Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 
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2.22 Thanh tra, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất việc 
thực hiện chế độ làm việc đối với nhà giáo giáo dÿc nghề nghiệp cāa các cơ sở 
giáo dÿc nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dÿc nghề nghiệp, trung tâm giáo dÿc 
nghề nghiệp - giáo dÿc thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

ĐiÁu 15.23 Trách nhißm căa c¢ sá giáo dāc nghÁ nghißp, c¢ sá ho¿t 
đßng giáo dāc nghÁ nghißp, trung tâm giáo dāc nghÁ nghißp - giáo dāc 
th°ßng xuyên 

1.24 Quy định chi tiết chế độ làm việc cāa nhà giáo giảng dạy các cấp trình 
độ giáo dÿc nghề nghiệp tại cơ sở giáo dÿc nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo 
dÿc nghề nghiệp, trung tâm giáo dÿc nghề nghiệp - giáo dÿc thường xuyên theo 
quy định tại Thông tư này. 

2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập, bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vÿ, thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn để 
nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động cāa nhà giáo giáo dÿc nghề nghiệp. 

Ch°¢ng VI 

ĐIÀU KHOÀN THI HÀNH25 

ĐiÁu 16. Hißu lÿc thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. 

                                                 
22 Khoản này được sửa, bổ sung đổi theo quy định tại khoản 13 Điều 2 cāa Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 
23 Tên Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 14 Điều 2 cāa Thông tư số 28/2022/TT-

BLĐTBXH, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 
24 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 14 Điều 2 cāa Thông tư số 28/2022/TT-

BLĐTBXH, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 
25 Điều 7 cāa Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2019, quy 

định như sau: 
<Điều 7. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2019. 
2. Đối với các khóa tuyển sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực, cơ sở đào tạo nghề nghiệp thực hiện 

việc tổ chức đào tạo theo các quy định hiện hành tại thời điểm bắt đầu khóa học cho đến khi kết thúc khóa học. 
Mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp cơ 

sở đào tạo nghề nghiệp đã in hoặc mua trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng để cấp cho 
người học theo quy định hiện hành. 

3. Các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát 
hiện những điểm mới phát sinh, có trách nhiệm phản ánh kịp thời về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn hoặc bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.= 

Điều 3 cāa Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022, quy định như sau: 
“Điều 3. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. 
2. Bãi bỏ khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục 
nghề nghiệp; khoản 1 Điều 3 Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 

tháng 10 năm 2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 
2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 quy định chế 
độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 quy 
định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo= 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-42-2015-TT-BLDTBXH-dao-tao-trinh-do-so-cap-297838.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-43-2015-TT-BLDTBXH-dao-tao-thuong-xuyen-297839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2017-TT-BLDTBXH-che-do-lam-viec-cua-nha-giao-giao-duc-nghe-nghiep-324211.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-08-2017-TT-BLDTBXH-chuan-chuyen-mon-nghiep-vu-nha-giao-giao-duc-nghe-nghiep-324210.aspx
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2. Bãi bỏ Mÿc II Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/6/2008 

cāa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ làm 
việc cāa giáo viên dạy nghề và Chương III cāa Thông tư số 40/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 20/10/2015 cāa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vÿ và chế độ làm việc cāa nhà giáo 
dạy trình độ sơ cấp. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn./. 

   

 
BÞ LAO ĐÞNG - TH¯¡NG BINH 

VÀ XÃ HÞI 

 

XÁC THþC V�N BÀN HþP NHÂT 

Số:  4083/VBHN-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng  8  năm 2024 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phā (để đăng Công báo); 
- Cổng Thông tin điện tử Chính phā; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;  
- Lưu VT, TCGDNN. 

 

KT. BÞ TR¯àNG 
THĄ TR¯àNG 

    
 
 
 
 

Lê TÃn Dũng 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-40-2015-tt-bldtbxh-quy-dinh-chuan-va-che-do-lam-viec-cua-nha-giao-day-trinh-do-so-cap-285336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-40-2015-tt-bldtbxh-quy-dinh-chuan-va-che-do-lam-viec-cua-nha-giao-day-trinh-do-so-cap-285336.aspx
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